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Kính gửi: Các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh  

dịch vụ tư vấn thẩm định giá 

(Có danh sách kèm theo) 

 

Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự tỉnh Hoà Bình 

(sau đây gọi tắt là Hội đồng) được thành lập theo Quyết định số 1542/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc kiện toàn Hội đồng 

định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự tỉnh Hòa Bình, theo đó Sở Tài 

chính là cơ quan thường trực của Hội đồng. 

Hiện nay, Hội đồng nhận được Yêu cầu định giá tài sản số 54/YC-CSKT ngày 

08/01/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hòa Bình, đề nghị định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự (Yêu cầu điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy 

định về khai thác tài nguyên” xảy ra tại thôn Xuân Dương, xã Thanh Cao, huyện 

Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình). 

Hội đồng mời các doanh nghiệp, tổ chứ, đơn vị kinh doanh dịch vụ tư vấn 

thẩm định giá để thực hiện định giá đối với các tài sản như sau: 

Xác định giá trị của 7.325,2m3 đất đã bị khai thác trái phép tại thôn Xuân 

Dương, xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (không tính chi phí khai 

thác và chi phí khác có liên quan). Thời điểm định giá tháng 10/2024. 

Để có cơ sở định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự theo quy 

định, Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự tỉnh Hòa Bình 

thông báo và trân trọng kính mời các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị tư vấn định giá 

quan tâm tham gia định giá tài sản; (hồ sơ chi tiết liên quan đến tài sản cần định 

giá đề nghị liên hệ đồng chí Hoàng Kim Hùng, chuyên viên phòng Quản lý giá và 

Công sản Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình - Điện thoại 0915.676.639) 

Đề nghị các đơn vị tư vấn định giá tài sản quan tâm gửi thông tin chào giá 

theo quy định. Thời gian nhận hồ sơ 10 ngày làm việc kể từ ngày nội dung thông 

báo này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình 

(trong giờ hành chính). 

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng văn thư Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình, số 377, 

đường Trần Hưng Đạo, tổ 8, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình.  



2 

 

  

Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự tỉnh Hòa Bình 

Trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thẩm định giá 

nộp hồ sơ thẩm định giá theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Phòng THTK ( đăng tin); 

- Phòng QLG&CS; 

- Lưu: VP.(H) 

TM. HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ  

TSTXTTTHS TỈNH HB 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 
 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH 

Hoàng Văn Lộc 
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DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH GIÁ 

(Kèm theo Công văn số           /CV-HĐĐGTS ngày        /02/2025 của Hội đồng 

định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự tỉnh Hoà Bình) 

 

1. Công ty Cổ phần thẩm định giá IVC Việt Nam 

Đ/c: Ô số 8 tầng 2, tòa nhà D2, Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội. 

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn APEC 

Đ/c: Số nhà 10A, ngõ 1295/2, đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận 

Hoàng Mai, TP Hà Nội. 

3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO 

Đ/c: Số 2, ngõ 308 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 

4. Chi nhánh Công ty TNHH giám định thẩm định IMEXCONTRL 

Đ/c: Số 349, phố Huế, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 

5. Công ty Cổ phần định giá và Đầu tư Việt (VIV) 

Đ/c: Số 7, ngõ 11, đường Thanh Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP 

Hà Nội. 

6. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam 

Đ/c: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, phường 

Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. 

7. Công ty Cổ phần đầu tư và Định giá An Dương 

Đ/c: Tầng 8 Tòa nhà CDS, số 477 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 

Trưng, Tp Hà Nội. 

8. Công ty TNHH Thẩm định giá SHC Việt Nam 

Đ/c: Số 82F, đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng 

Mai, TP Hà Nội. 

9. Công ty CP thẩm định giá và Giám định chất lượng Việt Nam - CN 

Miền Bắc 

Đ/c: P.308, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, phường Láng Hạ, 

quận Đống Đa, TP Hà Nội. 

10. Công ty Cổ phần thẩm định và Chỉ số giá Việt Nam 

Đ/c: SN11 ngách 353/40 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, 

quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 

11. Công ty Cổ phần Thẩm định giá FARGO 

Đ/c: Tầng 2, Tòa nhà Chelsea Park - E1, Khu đô thị mới Yên Hòa, phường 

Yên Hòa , quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. 

12. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế 

Đ/c: LK21 Khu nhà ở Bắc Hà, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội. 
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13. Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư tài chính Hoa Sen 

Đ/c: DV04-LK199 Khu đất dịch vụ Đào Đất - Hàng Bè, phường Kiến Hưng, 

quận Hà Đông, TP Hà Nội. 

14. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Châu Á 

Đ/c: Số 40, tổ 3, ngõ 53, Giáp Nhất, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 

TP Hà Nội. 

15. Công ty Cổ phần định giá TRUE VALUE 

Đ/c: Số nhà 7, Tập thể Viện nghiên cứu Cơ khí, ngõ 9 đường Lê Đức Thọ, 

Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 

16. Công ty Cổ phần định giá và Dịch vụ tài chính việt nam VVVFC 

Đ/c: Số 3, Thuỵ Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam. 

17. Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ 

Đ/c: Số 82 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

18. Công ty Cổ phần thẩm định giá AVALUE Việt Nam 

Đ/c: Tầng 7, số 99 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 

Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

19. Công ty Cổ phần tư vấn thẩm định giá VCHP 

Đ/c: Lô số 50, Dự án F2, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam. 

20. Công ty Cổ phần tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC 

Đ/c: Số 1 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam. 

21. Công ty TNHH Tư vấn tài chính và Thẩm định giá NVC 

Đ/c: Số 18, ngõ 149 phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam. 

22. Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH thẩm định giá Hoàng Quân 

Đ/c: Tầng 9, Tòa nhà văn phòng Newtatco, 21 Láng Hạ, Phường Thành Công, 

Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

23. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam 

Đ/c: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu 

Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

24. Công ty Cổ phần giám định và Thẩm định Á Châu 

Đ/c: 54 Phan Kế Bính, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam. 

25. Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thành Công 

Đ/c: Số 254C phố Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam. 
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26. Công ty TNHH Thẩm định giá và Bất động sản Kim Cương - Chi 

nhánh Hà Nội 

Đ/c: Số 53 phố Vũ Xuân Thiều, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam. 

27. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam 

Đ/c: Tầng 14, tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam 

Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

28. Chi nhánh Công ty Cổ phần DCF Việt Nam tại Hà Nội 

Đ/c: P403, tầng 4, Tòa Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, 

Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

29. Công ty Cổ phần thẩm định giá VINACONTROL 

Đ/c: Số 54 Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam. 

30. Công ty Cổ phần định giá CPA 

Đ/c: Tầng 5, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Phường 

Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

31. Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Toàn Cầu 

Đ/c: 67 Phan Trọng Tuệ, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam. 

32. Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn Việt Nam 

Đc: Số 1, ngõ 22, phố 8/3, Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam. 

33. Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá Phương Đông 

Đ/c: Biệt thự BT5, số 52 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

34. Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định Việt Nam 

Đ/c: Số 15 ngõ 293 đường Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hoà, Quận Cầu 

Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

35. Công ty TNHH Tư vấn thẩm định giá HAA 

Đ/c: Số 51 đường Vĩnh Lưu, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam. 

36. Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Đầu tư Quốc Tế 

Đ/c: Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, 

Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

37. Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn Việt Nam 

Đ/c: Số 1, ngõ 22, phố 8/3, Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam. 

38. Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá BTC 
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Đ/c: Số 2/32 phố Vạn Kiếp, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam. 

39. Công ty Cổ phần Thẩm định giá Bảo Việt 

Đ/c: Số 5 - Liền kề 5A, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, 

Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

40. Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Hà Thành 

Đ/c: Phòng 1004-1005, Tầng 10, Nhà D, Khách sạn Thể Thao, Số 15 Phố Lê 

Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-06T11:26:19+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH - Hoà Bình
	Hoàng Văn Lộc<lochv.stc@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-06T14:00:16+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH - Hoà Bình
	SỞ TÀI CHÍNH<sotaichinh@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-06T14:00:17+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH - Hoà Bình
	SỞ TÀI CHÍNH<sotaichinh@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-06T14:00:18+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH - Hoà Bình
	SỞ TÀI CHÍNH<sotaichinh@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




